
I. PháP luật quy định như thế nào 
về bảo đảm quyền bào chữa của ngườI 
bị buộc tộI, bảo vệ quyền và lợI ích hợP 
PháP của bị hạI, đương sự và vIệc lựa 
chọn ngườI bào chữa 

Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật 
tố tụng hình sự năm 2015 thì người bị 
buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật 
sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
có trách nhiệm thông báo, giải thích và 
bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, 
đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào 
chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ 
theo quy định của Bộ luật này.

II. KhI nhận được đơn yêu cầu ngườI 
bào chữa của ngườI bị bắt thì cơ quan có 
thẩm quyền đang quản lý ngườI bị bắt, 
ngườI bị tạm gIữ có trách nhIệm gì?

Theo Khoản 2 Điều 75 Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015 quy định: 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận 
được đơn yêu cầu người bào chữa của 
người bị bắt, bị tạm giữ thì cơ quan có 
thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, 
người bị tạm giữ có trách nhiệm chuyển 
đơn này cho người bào chữa, người 
đại diện hoặc người thân thích của họ. 
Trường hợp người bị bắt, người bị tạm 
giữ không nêu đích danh người bào chữa 
thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý 

người bị bắt, bị tạm giữ phải chuyển đơn 
này cho người đại diện hoặc người thân 
thích của họ để những người này nhờ 
người bào chữa.

III. theo quy định của bộ luật tố tụng 
hình sự, trường hợP nào thì cơ quan có 
thẩm quyền tIến hành tố tụng PhảI chỉ 
định ngườI bào chữa cho ngườI bị buộc 
tộI?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì 
trong các trường hợp sau đây nếu người 
bị buộc tội, người đại diện hoặc người 
thân thích của họ không mời người bào 
chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng phải chỉ định người bào 
chữa cho họ:

- Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình 
sự quy định mức cao nhất của khung 
hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, 
tử hình;

- Người bị buộc tội có nhược điểm 
về thể chất mà không thể tự bào chữa; 
người có nhược điểm về tâm thần hoặc 
là người dưới 18 tuổi.

Iv. đề nghị cho bIết quyền và nghĩa 
vụ của ngườI bảo vệ quyền và lợI ích hợP 
PháP của ngườI bị tố gIác, ngườI bị KIến 
nghị KhởI tố

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 
3 Điều 83 Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015 thì:

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người bị tố giác, người bị kiến 
nghị khởi tố có quyền: 

- Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, 
yêu cầu;

- Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý 
kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên 
quan và yêu cầu người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

- Có mặt khi lấy lời khai người bị tố 
giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu 
được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên 
đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, 
người bị kiến nghị khởi tố. Sau mỗi lần 
lấy lời khai của người có thẩm quyền kết 
thúc thì người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của người bị tố giác, người bị 
kiến nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố 
giác, người bị kiến nghị khởi tố;
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- Có mặt khi đối chất, nhận dạng, 
nhận biết giọng nói người bị tố giác, 
người bị kiến nghị khởi tố;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố 
tụng của cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người bị tố giác, người bị kiến 
nghị khởi tố có nghĩa vụ:

- Sử dụng các biện pháp do pháp 
luật quy định để góp phần làm rõ sự thật 
khách quan của vụ án;

- Giúp người bị tố giác, người bị kiến 
nghị khởi tố về pháp lý nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

v. ngườI bảo vệ quyền và lợI ích hợP 
PháP của bị hạI có quyền tham gIa hỏI, 
tranh luận tạI PhIên tòa; xem bIên bản 
PhIên tòa Không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của bị hại, đương sự có quyền:

- Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, 
yêu cầu;

- Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý 
kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên 
quan và yêu cầu người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

- Yêu cầu giám định, định giá tài sản;

- Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng lấy lời khai, đối chất, 
nhận dạng, nhận biết giọng nói của 
người mà mình bảo vệ; đọc, ghi chép, 
sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ 
án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi 
của bị hại và đương sự sau khi kết thúc 
điều tra;

- Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên 
tòa; xem biên bản phiên tòa;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố 
tụng của cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng;

- Đề nghị thay đổi người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, người giám 
định, người định giá tài sản, người phiên 
dịch, người dịch thuật;

- Kháng cáo phần bản án, quyết định 
của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, 
nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ là 
người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm 
về tâm thần hoặc thể chất.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của bị hại có quyền Tham gia hỏi, 
tranh luận tại phiên tòa; xem biên bản 
phiên tòa
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quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoẶc ngườI Khác 
bào chữa của ngườI bị bắt, tạm gIữ, tạm gIam, 
KhởI tố, đIều tra, truy tố, xÉt xỬ; ngườI bảo vệ 
quyền và lợI ích hợP PháP của ngườI bị tố gIác, 

ngườI bị KIến nghị KhởI tố, ngườI bị hạI, đương sự
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